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I. TRẮC NGHIỆM (5đ): Em hãy dùng bút chì tô kín hình tròn tương ứng với đáp án đúng  trong phiếu trả lời trắc nghiệm:
Câu 1: Môi trường ôn đới lục địa không có đặc điểm nào sau đây?

A. Ẩm ướt quanh năm
B. Lượng mưa không nhiều

C. Mùa đông lạnh, tuyết rơi nhiều
D. Mùa hạ nóng
 Câu 2: Vị trí của đới ôn hòa là:

A. Nằm giữa đới nóng và đới lạnh

B. Phần lớn ở nửa cầu Nam

C. Nằm từ vòng cực Bắc đến cực Bắc

D. Phần lớn ở Bắc Mĩ
Câu 3: Bùng nổ dân số thế giới xảy ra khi tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của thế giới lên đến:

A. khoảng 1.0%
B. từ 1.5%
C. khoảng 1.8%
D. trên 2.1%
Câu 4: Loại gió chủ yếu thổi vào mùa hạ ở khu vực Đông Nam Á là loại gió có hướng:

A. Tây Nam
B. Đông Nam
C. Tây Bắc
D. Đông Bắc
Câu 5: Môi trường ở đới ôn hòa đang được báo động về vấn đề:


A. xói mòn đất
B. ô nhiễm không khí và nước


C. thiếu nước sinh hoạt
D. nạn phá rừng bừa bãi

Câu 6: Điểm giống nhau giữa môi trường nhiệt đới và nhiệt đới gió mùa là:

A. Biên độ nhiệt lớn
B. Có thời kì nhiệt độ lên cao

C. Khí hậu chia làm 2 mùa rõ rệt
D. Có thời kì khô hạn kéo dài
Câu 7: Môi trường nhiệt đới gió mùa khác môi trường nhiệt đới ở đặc điểm nào sau đây?

A. Càng gần xích đạo mưa càng nhiều

B. Chế độ mưa theo mùa

C. Có thời kì khô hạn kéo dài

D. Nhiệt độ và lượng mưa thay đổi theo mùa gió
Câu 8: Nhận định nào sau đây không phải là đặc điểm của quần cư nông thôn?


A. Hoạt động kinh tế chủ yếu là nông – lâm- ngư nghiệp


B. Mật độ dân số thấp


C. Hoạt động kinh tế chủ yếu gắn với công nghiệp – dịch vụ


D. Dân số có xu hướng giảm

Câu 9: Thiên tai thường xảy ra ở môi trường nhiệt đới gió mùa là:

   A. bão, lũ, hạn hán                                         C. vòi rồng                

   C. hoang mạc hóa                                           D. sóng thần
Câu 10: Chủng tộc Môn-gô-lô-it phân bố chủ yếu ở đâu?


A. Châu Mĩ
B. Châu Phi
C. Châu Âu
D. Châu Á
Câu 11: Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của khí hậu xích đạo ẩm?

A. Khí hậu nóng và ẩm quanh năm

B. Khí hậu có 2 mùa rõ rệt

C. Rừng rậm xanh quanh năm phát triển khắp nơi

D. Biên độ nhiệt ngày đêm lớn hơn biên độ nhiệt năm
Câu 12: Hai khu vực tập trung đông dân số nhất thế giới là:

A. Đông Nam Á và Tây Phi
B. Bắc Mĩ và Nam Mĩ

C. Tây Phi và Đông Nam Braxin
D. Đông Á và Nam Á
Câu 13: Trong các kiểu môi trường thuộc đới ôn hòa, kiểu môi trường nào sau đây chiếm diện tích lớn nhất?

A. Môi trường ôn đới hải dương

B. Môi trường Địa Trung Hải

C. Môi trường ôn đới lục địa

D. Môi trường hoang mạc ôn đới
Câu 14: Nhận định nào sau đây không phải là đặc điểm của quần cư đô thị?

A. Nhà cửa tập trung san sát

B. Mật độ dân số đông đúc

C. Công nghiệp, dịch vụ phát triển

D. Mật độ dân số thưa thớt
Câu 15: Đới nóng nằm ở khoảng:

A. từ chí tuyến nam đến vòng cực Nam
B. giữa hai chí tuyến

C. từ chí tuyến Bắc đến vòng cực Bắc
D. từ vòng cực Bắc đến cực Bắc
Câu 16: Mùa hạ nóng và khô, mùa đông ấm, mưa chủ yếu vào thu đông là đặc điểm của môi trường:


A. Ôn đới lục địa
B. Địa Trung Hải

C. Hoang mạc ôn đới
D. Ôn đới hải dương
Câu 17: Rừng rậm xanh quanh năm là cảnh quan tiêu biểu của môi trường:

A. Hoang mạc
B. Nhiệt đới gió mùa.


C. Xích đạo ẩm
D. Nhiệt đới

Câu 18: Thảm thực vật điển hình ở môi trường ôn đới lục địa là:


A. rừng lá kim
B. cây bụi gai


C. rừng lá rộng                                               D. rừng rậm xanh quanh năm

Câu 19: Chủng tộc Nê- grô-it phân bố chủ yếu ở châu lục nào sau đây?


A. Châu Âu
B. Châu Mĩ
C. Châu Phi
D. Châu Á

Câu 20: Việt Nam thuộc kiểu môi trường:

A. Ôn hòa
B. Nhiệt đới gió mùa

C. Xích đạo ẩm
D. Nhiệt đới

II. TỰ LUẬN (5đ)
Câu 1(3đ). Trình bày đặc điểm vị trí, khí hậu môi trường nhiệt đới gió mùa?

 Câu 2(2đ). Trình bày nguyên nhân, hậu quả của vấn đề ô nhiễm môi trường không khí ở đới ôn hòa?
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I. Trắc nghiệm: Mỗi đáp án đúng được 0,25 đ

	 Câu hỏi 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	A
	D
	A
	B
	C
	D
	C
	A
	D

	Câu hỏi
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	B
	D
	C
	D
	B
	B
	C
	A
	C
	B


II.Tự luận

	Câu hỏi
	Đáp án
	Biểu điểm

	Câu    1
	* Vị trí :

- Điển hình ở Nam Á và Đông Nam Á

* Khí hậu:có 2 đặc điểm nổi bật

 - Nhiệt độ, lượng mưa thay đổi theo mùa gió

+ Nhiệt độ trung bình: trên 200C, biên độ nhiệt khoảng 80C

+ Lượng mưa trung bình từ trên 1000mm, thay đổi thùy theo vị trí gần hay xa biển,…mùa mưa từ tháng 5 – tháng 10 (chiếm 70-95% lượng mưa cả năm, mùa khô từ tháng 11- tháng 4 năm sau, mưa ít…)

- Thời tiết diễn biến thất thường:vd
	0,5đ

1.5đ

1đ

	Câu 2
	*Nguyên nhân: khí thải và khói bụi từ:

- Hoạt động CN và các phương tiện giao thông

- Các hoạt động tự nhiên: núi lửa, lốc bụi, các hoạt động đốt củi, đốt rơm rạ của con người…

*Hậu quả: 

- Gây ra mưa axit, làm chết cây cối, ăn công trình xây dựng…

- Tăng hiệu ứng nhà kính, gây biến đổi khí hậu, mực nước biển dâng,…

- Làm thủng tầng ôzôn
	1đ

1đ




BGH duyệt                                TTCM                            NTCM- GV                GV ra đề

Nguyễn T Thu Hằng           Đỗ Minh Phượng        Nguyễn T Mai Hương    Hoàng T Liên

